
BIỂU TỔNG HỢP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kèm theo Báo cáo số 165 /BC-UBND ngày  15 tháng  12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Kỳ)

ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT Thực hiện

 2022
Kế hoạch

2023

Thực hiện 2023

Kế hoạch 2024Kết quả
2023

So sánh (%)

Thực hiện
2022

Kế hoạch
2023

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6

1
Tổng giá trị sản xuất chưa trừ chi phí Tỷ đồng 350.593 354.099 370.740 105.75 104.70 380.704

Tổng giá trị sản xuất đã trừ chi phí Tỷ đồng 317.647 335.371

2 Thu nhập bình quân đầu người/năm Tr.đồng 71,865 75,000 74,477 103.63 99.30 76100

3 GTSX ngành Nông nghiệp- TS Tỷ đồng 67.423 68.771 71.579 106.16 104.08 72.438

4 Cơ cấu (Trồng trọt-Chăn nuôi-TS; Tiểu thủ công nghiệp-việc làm, thu
khác; Dịch vụ-Thương mại)

19,23-
 63,86 -
 16,91

0
19,31-
63,34-
17,35

19,03-
63,06-
17,91

5 Diện tích gieo trồng hàng năm Ha 412.8 396.82 435.22 105.43 109.68 465.00

6 Diện tích lúa Ha 181.82 181.82 181.82 100.00 100.00 290.00

7 Diện tích rau màu các loại + Ngô Ha 231 215 253.4 109.70 117.86 175

8 Năng suất  lúa Tạ/ha 115.8 0 105.6 91.20 110

9 Sản lượng lúa Tấn 1,053 0 960 91.18 2.000

10 Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng Tấn 94.1 110 125.7 133.58 114.27 110

11 Sản lượng thịt gia cầm Tấn 77.1 160 68.3 88.52 42.66 70

12 - Diện tích nuôi thuỷ sản Ha 72 0 72 100.00 72



13 - Sản lượng nuôi thuỷ sản Tấn 189.7 504 399.3 210.48 79.22 385

14 Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng Tỷ đồng 59.078 63.213 64.395 109.00 101.87 67.937

15 Giá trị thương mại, vận tải, dịch vụ, Tỷ đồng 59.284 62.841 64.323 108.50 102.36 68.182

16 Giá trị thu  tiền công, tiền lương và thu khác Tỷ đồng 164.808 170.443 103.42 172.147

17 Thu NSNN trên địa bàn xã Tỷ.đồng 9.943 5.950 6.100 61.35 102.52

18 Chi ngân sách xã Tỷ.đồng 9.542 5.950 6.100 63.93 102.52

19 Dân số trung bình Người 4,390 4,406 100.36

20 Tỷ suất sinh thô %o 5.77 Giảm 0,15%o 13.67 + 7,85 Giảm 0,15%o Giảm 0,10%o

21 Tỷ lệ sinh con thứ 3 % 6.66 Giảm dưới 10% 11.67 +5,01 < 10% < 10%

22 Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên % 0.5 0.3% 0.95 + 0,45 0.3%

23 Tỷ số giới tính khi sinh Nam/nữ*100 164,7/100 106,9/100 106,9/100

24 Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia trường 3/3 3/3 3/3 100.00 100.00 3/3

25 Tỷ lệ hộ nghèo (Theo chuẩn mới) % 0,8 Giảm dưới 1% 0.86 +0,06 Giảm dưới 1% Giảm dưới 1%

26 Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên % 97 Trên 95% 97.02 +0,2 Trên 95% 97.02

27 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 86,8 87 88.1 +1,3 87 88

ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT Thực hiện

 2022
Kế hoạch

2023

Thực hiện 2023

Kế hoạch 2024Kết quả
2023

So sánh (%)

Thực hiện
2022

Kế hoạch
2023

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6



28 Số làng an toàn về An ninh trật tự Làng 5/5 5/5 5/5 100.00 100.00 5/5

ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT Thực hiện

 2022
Kế hoạch

2023

Thực hiện 2023

Kế hoạch 2024Kết quả
2023

So sánh (%)

Thực hiện
2022

Kế hoạch
2023

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6



BIỂU TỔNG HỢP
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024Kèm theo Nghị quyết số ….  /NQ-HĐND ngày   06   tháng  01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân  xã Ngọc Kỳ)

STT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT
Thực
hiện
2022

Kế hoạch 2023

Thực hiện 2023

Kế hoạch 2023
So sánh (%)

Kết quả
2023

Kết quả
2022

Kế hoạch
2023

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 6

1 Tổng giá trị sản xuất Tỷ đồng 350.593 354.099 373.261 106.47 105.41 354.099

2 Thu nhập bình quân đầu người/năm Tr.đồng 72 75 76 105.56 101.33 75

3 GTSX ngành Nông nghiệp- TS Tỷ đồng 67.423 68.771 74.100 109.90 107.75 Tăng 1-2%

4 Cơ cấu (Trồng trọt-Chăn nuôi-TS; Tiểu thủ công nghiệp-
việc làm; Dịch vụ-Thương mại)

19,23 -
63,86 -
16,91

0 19,85-
62,92-
17,23

0

5 Diện tích gieo trồng hàng năm Ha 412.8 465.00 457.92 110.93 98.48 396.82

6 Diện tích lúa Ha 181.82 181.82 181.82 100.00 100.00 182

7 Diện tích rau màu các loại Ha 231 215 276.1 119.52 128.42 215

8 Năng suất  lúa Tạ/ha 115.8 0 105.6 91.20 0

9 Sản lượng lúa Tấn 1,053 0 960 91.18 0

10 Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng Tấn 94.1 106 134.5 142.93 126.89 110

11 Sản lượng thịt gia cầm Tấn 77.1 68 68.3 88.52 100.37 160

12 - Diện tích nuôi thuỷ sản Ha 72 76 72 100.00 0

13 - Sản lượng nuôi thuỷ sản Tấn 189.7 458 189.7 100.00 41.42 204

14 Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-
xây dựng Tỷ đồng 59.078 63.213 64.395 109.00 101.87 Tăng 7% trở lên

15 Giá trị thương mại, vận tải, dịch vụ, Tỷ đồng 59.284 62.841 64.323 108.50 102.36 Tăng 6% trở lên



16 Giá trị thu  tiền công, tiền lương và thu khác Tỷ đồng 164.808 170.443 103.42 #DIV/0!

17 Thu NSNN trên địa bàn xã Tỷ.đồng 9.943 Tăng 10% trở lên 9.943 100.00 #VALUE! Tăng 10% trở lên

18 Chi ngân sách xã Tỷ.đồng 9.542 9.542 100.00 #DIV/0!

19 Dân số trung bình Người 4,420 4,420 100.00 #DIV/0!

20 Tỷ suất sinh thô %o 5,77 Giảm 0,15%o 5,77 100.00 #VALUE! Giảm 0,15%o

21 Tỷ lệ sinh con thứ 3 % 6,6 Giảm dưới 10% 6,6 100.00 #VALUE! Giảm dưới 10%

22 Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên % 0.5 0.30% 0.5 100.00 16666.67 0.30%

23 Tỷ số giới tính khi sinh Nam/nữ*100 164,7/100 164,7/100 #VALUE! #VALUE!

24 Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia trường 3/3 3/3 3/3 100.00 100.00 3/3

25 Tỷ lệ hộ nghèo (Theo chuẩn mới) % 0,8 Giảm dưới 1% 0,8 100.00 #VALUE! Giảm dưới 1%

26 Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên % 97 Trên 95% 97 100.00 #VALUE! Trên 95%

27 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 86,8 87 86,8 100.00 99.77 87

28 Số làng an toàn về An ninh trật tự Làng 5/5 5/5 5/5 100.00 100.00 5/5
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